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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ
THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM (27.12.2024)

  NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM GCN ISO/HACCP
HOẶC TƯƠNG

ĐƯƠNG

NƠI SX
NGOÀI
TỈNH

ĐỒNG NAI

  23/12/2024 CÔNG TY TNHH
NƯỚC GIẢI KHÁT
SUNTORY PEPSICO
VIỆT NAM

Cao ốc Sheraton, số 88, đường
Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận
1, TP. HCM, Việt Nam
ĐCSX: 1. CHI NHÁNH CÔNG
TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT
SUNTORY PEPSICO VIỆT
NAM TẠI ĐỒNG NAI – Mã số
N, địa chỉ: KCN Long Bình
(AMATA), phường Long Bình,
TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
2. CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT
SUNTORY PEPSICO VIỆT
NAM TẠI MIỀN TRUNG – Mã
số Q, địa chỉ: Lô số 10, KCN
Điện Nam, Điện Ngọc, phường
Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn,
tỉnh Quảng Nam.
3. CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT
SUNTORY PEPSICO VIỆT
NAM TẠI TỈNH BẮC NINH –
Mã số A, địa chỉ: Số 88, đường
Hữu Nghị, KCN Đô Thị và Dịch

1 TRÀ Ô LONG XANH TEA+ (PLUS) FSSC 22000 số:
VN19/00353,
VN20/00408,
VN19/00129,
VN20/00384 do SGS
cấp

Xuất xứ:

tỉnh Quảng
Nam

tỉnh Bắc
Ninh

thành phố
Cần Thơ
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vụ VSIP Bắc Ninh, phường Phù
Chuẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh.
4. CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT
SUNTORY PEPSICO VIỆT
NAM TẠI THÀNH PHỐ CẦN
THƠ – Mã số C, địa chỉ: Lô
2.19B, 2.19D, 2.19D1, KCN Trà
Nóc 2, phường Phước Thới,
Quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

  24/12/2024 HỘ KINH DOANH
TRÀ 5G NGÀY MỚI
BÌNH AN

03-04, tổ 41, khu phố 4, phường
Bình Đa, thành phố Biên Hòa,
tỉnh Đồng Nai

1 TRÀ TÚI LỌC 5G    

  CÔNG TY TNHH
TMDV THANH ĐOÀI

Số 2, hẻm 103, tổ 29, khu phố 6,
phường Long Bình, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sản xuất tại: SHAHDONG BEE
GAS ENERGY CO., LIMITED
– No.237 Wan Nian Quan road,
Licang, Shandong prvince, China

1 PHỤ GIA THỰC PHẨM: KHÍ N O   Xuất xứ:
Trung Quốc

  CÔNG TY
AJINOMOTO VIỆT
NAM

Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.

1  HẠT NÊM TÔM THỊT HACCP số:
VN17/00093 cấp
ngày 12/5/2024

 

  Khu công nghiệp Biên Hòa 1,
phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sản xuất tại: Nhà máy Long
Thành, khu công nghiệp Long
Thành, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai.

1 GIA VỊ NÊM SẴN AJI-QUICK®
LẨU NẤM

HACCP số:
VN17/00093 cấp
ngày 12/5/2024

 

  HỘ KINH DOANH
THỊNH TÍN ĐẠT

Số 7A, đường Suối Rết B, ấp
Bảo Định (thửa đất số 34; tờ bản
đồ số 7), xã Xuân Định, huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

1 MUỐI NGŨ CỐC    

    CÔNG TY TNHH
NÔNG SẢN TRẦN
MINH

Số 1, khu 1, xã Phú Tân, huyện
Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Việt
Nam.

1 CÀ PHÊ HÒA QUYỆN    

  CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN SẢN
XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ VẬN TẢI
THÀNH DANH

38/74, đường Đồng Khởi, khu
phố 4, phường Tân Hiệp, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1 THỊT GÀ XAY ĐÔNG LẠNH    
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  CÔNG TY TNHH TẬP
ĐOÀN HOÀNG THỊ

Số 9B, đường 1A, khu công
nghiệp Biên Hòa 2, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai.

1 HỘP MAROUNBONBON    

  CÔNG TY CỔ PHẦN
HỮU HẠN VEDAN
VIỆT NAM

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước
Thái, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai.

SX tại: Công ty
PT.FERMENTECH
INDONESIA – Desa Gunung
Pasir Jaya, Kecamatan
Sekampung Udik, Kabupaten
Lampung Timur – 34813 –
Lampung - Indonesia

1 PHỤ GIA THỰC PHẨM –
CURDLAN NS

  Xuất xứ:
Indonesia

  Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước
Thái, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai

1 GIA VỊ BỘT CHIÊN    

  25/12/2024 CÔNG TY TNHH
NẤM DƯỢC LIỆU
THIÊN AN

Số 31/C/1, khu phố Long Khánh,
phường Tam Phước, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8 YẾN CHƯNG TỨ VỊ - YẾN SÀO
THIÊN AN

YẾN CHƯNG TỨ VỊ - YẾN SÀO
MỘNG CHÂU

YẾN CHƯNG HẠT SEN – YẾN SÀO
THIÊN AN.

YẾN CHƯNG HẠT SEN - YẾN SÀO
MỘNG CHÂU

YẾN CHƯNG MIX VỊ - YẾN SÀO
THIÊN AN

YẾN CHƯNG MIX VỊ - YẾN SÀO
MỘNG CHÂU

YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN – YẾN
SÀO THIÊN AN

YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN – YẾN
SÀO MỘNG CHÂU

   

  CÔNG TY TNHH YẾN
SÀO QNEST MILK

Số 100, đường Bùi Hữu Nghĩa,
khu phố 2, phường Tân Hạnh,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai.

Sản xuất tại: Công ty TNHH
MTV Yến Sào Bình Minh, địa
chỉ: Thôn Phước Sơn, xã Phước
Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa.

10 TỔ YẾN CHƯNG TÁO ĐỎ HẠT
SEN

TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN
(sợi yến tươi 20%)

TỔ YẾN CHƯNG ĐÔNG TRÙNG
HẠ THẢO

TỔ YẾN CHƯNG NHÂN SÂM

ISO 22000:2018 Số
HA 531-23 do Viện
Nghiên cứu phát triển
tiêu chuẩn chất
lượng, cấp ngày
03/4/2023

Xuất xứ:
tỉnh Khánh
Hòa
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TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG ĂN
KIÊNG

TỔ YẾN CHƯNG HẠT CHIA

TỔ YẾN CHƯNG NHỤY HOA
NGHỆ TÂY

TỔ YẾN CHƯNG TAM VỊ

TỔ YẾN CHƯNG HẠT SEN

TỔ YẾN CHƯNG ĐƯỜNG PHÈN
(sợi yến tươi 35%)

  26/12/2024 CƠ SỞ HOA SEN 25A/4, đường 21/4, khu phố Núi
Tung, phường Suối Tre, thành
phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai,
Việt Nam.

Sản xuất tại: Cơ sở Tương Việt,
địa chỉ: Thửa đất số 3, tờ bản đồ
số 17, ấp Tân Phong, xã Hàng
Gòn, thành phố Long Khánh,
tỉnh Đồng Nai

1  NƯỚC MẮM CHAY CHUA NGỌT    

  CÔNG TY TNHH CA
CAO TRỌNG ĐỨC

Số 12, khu dân cư 16, ấp 4, xã
Phú Hoà, huyện Định Quán, tỉnh
Đồng Nai

  BỘT CA CAO NGUYÊN CHẤT (S)    

  CÔNG TY TNHH
JAPAN BEST FOODS

 

Đường N3-1, KCN Long Đức, xã
Long Đức, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai.

3 CƠM NẮM CÁ NGỪ BẮP MAYO

SÉT SUSHI NGÔI SAO GIÁNG
SINH

SÉT SUSHI GIÁNG SINH YÊU
THƯƠNG

ISO 22000:2018 số:
9199293406055-
FSMS, cấp ngày
07/10/2024 

 

  HỘ KINH DOANH
CAVINA CÀ VIỆT
NAM

Số 11, tổ 2, khu phố Long Khánh
1, phường Tam Phước, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

1  CÀ PHÊ HẠT RANG ISO 22000:2018 số:
VFM2332, cấp ngày
16/12/2024 

 

  27/12/2024 CÔNG TY TNHH
SANTARIA

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố
11A, phường Tân Phong, thành
phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

1 SYRUP ĐÀO CAM SẢ HACCP số
GOODVN33724 cấp
ngày 12/7/2024

 

  CHI NHÁNH CÔNG
TY TNHH DINH
DƯỠNG 3A (VIỆT
NAM) TẠI THÀNH
PHỐ BIÊN HÒA TỈNH
ĐỒNG NAI

Số 259/8/38, Quốc lộ 51, khu
phố 1, phường Long Bình Tân,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam
Sản xuất tại: Công ty DENEAST
VIETNAM - Số 7 VSIP II-A,
đường 31, khu công nghiệp Việt

2 THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA TIỆT
TRÙNG: ABBOTT GROW GOLD
HƯƠNG VANI

THỰC PHẨM BỔ SUNG SỮA TIỆT
TRÙNG: ABBOTT GROW GOLD VỊ
CACAO

Giấy chứng nhận BSI
số BSIVN 1301/2019
ngày sửa đổi sau
cùng 02/6/2022

Xuất xứ:
Bình Dương

NGUYEHX69
Rectangle
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Nam - Singapore II-A, phường
Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh
Bình Dương, Việt Nam.
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